
 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LÀO CAI                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         TỈNH LÀO CAI                                  

     

    Số: 10/2019/QĐST – DS                        Lào Cai, ngày  03  tháng  10  năm 2019 
 
  

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Kim Phượng – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Lương Thế Trung – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai , tỉnh Lào Cai tham gia 

phiên họp: Bà Hoàng Thị Hiệp – Kiểm sát viên. 

Ngày 03  tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai mở phiên họp sơ thẩm công khai để giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

09/2019/TLST-DS ngày 19/8/2019. Về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 07/2019/QĐMPH - TA 

ngày 20 tháng 9 năm 2019, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Bà Vũ Thị X; Ông Vũ Văn D; Ông 

Vũ Văn S; Bà Vũ Thị Â. 

Cùng địa chỉ: Thôn G, xã V, thành phố L, tỉnh Lào Cai.   

Người bị yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Vũ Thị H 

Địa chỉ: Thôn G, xã V, thành phố L, tỉnh Lào Cai. 

        Bà Vũ Thị X; Ông Vũ Văn D;  Ông Vũ Văn S; Bà Vũ Thị Ân 

 vắng mặt và có đơn xin giải quyết vắng mặt tại phiên họp. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

       Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 30/7/2019 và trong quá trình tố 

tụng, những người yêu cầu là bà Vũ Thị X; Ông Vũ Văn D; Ông Vũ Văn S; Bà Vũ 

Thị Â đều trình bày: 

        Bố chúng tôi là ông Vũ Văn H, mẹ chúng tôi là Phạm Thị H. Đến nay bố mẹ 
chúng tôi đã chết, trong anh em chúng tôi có bà Vũ Thị H sinh năm 1965, năm 4 
tuổi bị sốt, sau trận sốt bị ảnh hưởng thần kinh, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày 
phải có 01 người chăm sóc, không nhận thức được mọi  hành vi của mình. Hiện 
nay bà H đang được hưởng trợ cấp xã hội của UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai trợ cấp.   
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        Để đảm bảo quyền lợi cho chị em chúng tôi trong cuộc sống cũng như mọi 
giao dịch dân sự. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai 
tuyên bố bà Vũ Thị H mất năng lực hành vi dân sự. 

 Tại đơn xin giải quyết vắng mặt tại phiên họp bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn D;  

ông Vũ Văn S; bà Vũ Thị Â vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình. 

         Đại diệnViện Kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai phát biểu ý kiến tại phiên 

họp:  

         Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết việc dân sự của Thẩm 

phán,  thư ký phiên họp đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; Việc chấp 

hành pháp luật của người tham gia tố tụng, kể từ khi thụ lý cho đến thời điểm diễn ra 

phiên họp đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc xác định loại việc, 

thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

         Về hướng giải quyết: Đề nghị Tòa án áp dụng Điều 22 Bộ luật Dân sự; Điều 

149; 369, 370, 371, 372, 376, 378 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Chấp nhận đơn yêu cầu của những người 

yêu cầu bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn D;  ông Vũ Văn S; bà Vũ Thị Â về việc yêu cầu 

tuyên bố bà Vũ Thị H bị mất năng lực hành vi dân sự. Buộc bà Vũ Thị X; ông Vũ 

Văn D;  ông Vũ Văn S; bà Vũ Thị Â phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo 

quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai nhận định: 

          [1] Bố, mẹ  của bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn D;  ông Vũ Văn S; bà Vũ Thị Â  
là ông Vũ Văn H, mẹ là Phạm Thị H. Hiện nay ông Vũ Văn H, bà là Phạm Thị H 
đã chết, trong gia đình có bà Vũ Thị H sinh năm 1965, năm 4 tuổi bị sốt, sau trận 
sốt bị ảnh hưởng thần kinh, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày phải có 01 người 
chăm sóc, không nhận thức được mọi  hành vi của mình. Hiện nay bà H đang được 
hưởng trợ cấp xã hội của UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai trợ cấp.   

        Để đảm bảo quyền lợi cho anh,chị, em trong gia đình cũng như trong cuộc 
sống hàng ngày và trong mọi giao dịch dân sự. Vì vậy, bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn 
D;  ông Vũ Văn S; bà Vũ Thị Â yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai tuyên 
bố bà Vũ Thị H mất năng lực hành vi dân sự. Hiện tại bà Vũ Thị H có những biểu 
hiện như sau:  

- Ý thức tỉnh, thể tạng thấp bé. 

- Tư duy: Chậm, nói ngọng không rõ tiếng. 

- Cảm xúc: Cười ngây ngô. 

- Hành vi chậm, thụ động.  

- Trí năng, trí tuệ: Mất 

 Tại bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số: 29/2019/PYTT ngày 

21/8/2019 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc đã kết luận: 

bà Vũ Thị H bị bệnh tâm thần, chậm phát triển tâm thần nặng (Theo phân loại bệnh 
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quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi – F 72). Hiện tại 

bà Vũ Thị H mất năng lực hành vi dân sự.  

Căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y tâm thần trên, căn cứ vào ý kiến 

của Kiểm sát viên tại phiên họp, xét thấy việc bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn D;  ông 

Vũ Văn S; bà Vũ Thị Â có đơn yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố bà Vũ Thị H là 

người mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở cần chấp nhận. 

[2] Về lệ phí việc dân sự: Bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn D;  ông Vũ Văn S; bà 

Vũ Thị Â phải chịu tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  vào Điều 22 của Bộ luật Dân sự; Điều 369, 370, 372, 376, 378 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

Căn cứ Điều 149 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

 1. Chấp nhận toàn bộ đơn yêu cầu của bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn D;  ông Vũ 

Văn S; bà Vũ Thị Â  về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”. 

Tuyên bố bà Vũ Thị H  mất năng lực hành vi dân sự. 

 2. Về lệ phí việc dân sự: Bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn D;  ông Vũ Văn S; bà Vũ 

Thị Â mỗi người phải chịu 75.000 đồng (Bẩy mươi lăm nghìn đồng) tiền lệ phí 

việc dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp  

300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng lệ phí số: AB/2012/ 

0006265 ngày 19/8/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai.  Bà Vũ Thị X; ông Vũ Văn D; ông Vũ Văn S; bà Vũ Thị Â mỗi người 

được trả lại số tiền chênh lệch là: 225.000đồng (hai trăm hai mươi năm nghìn 

đồng). 

 3.  Quyền kháng cáo, kháng nghị: Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp luật Tố tụng dân sự. 

  

 

 

Nơi nhận:        

- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh; 

- VKSNDTPLC; 

- Chi Cục THADTP; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu HS - Tập QĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

                      

                     Lê Kim Phượng 

 

 

 

 


